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Bài 1: (3.0 điểm)


Từ vị trí A trên đường quốc lộ chạy song song với đường tàu, một ô tô chạy với vận tốc v1 = 36km/h và một người đi xe đạp với vận tốc v​​​2 = 12km/h đi về hai phía ngược chiều nhau. Từ vị trí B cách A một đoạn d = 100m có một đoàn tàu dài L= 60m chạy cùng chiều với người đi xe đạp. Kể từ khi xuất phát đến khi đuôi của đoàn tàu đi ngang qua mắt người ngồi trong ô tô mất thời gian 6 giây. Biết ô tô, xe đạp và tàu cùng xuất phát một lúc.
a. Tính vận tốc của đoàn tàu.

b. Sau bao lâu (kể từ khi xuất phát) thì đoàn tàu vượt qua người đi xe đạp.


Bài 2: (3.0 điểm)
Một khối gỗ hình lập phương có cạnh a = 20cm được thả vào trong nước. Thấy phần gỗ nổi trên nước có độ dài h = 5cm. Biết khối lượng riêng của nước là D0=103kg/m3.

a. Tính khối lượng riêng D1 của gỗ.
b. Nối khối gỗ với một quả cầu sắt đặc có khối lượng riêng D2 = 7800kg/m3 với một sợi dây mảnh không co dãn để khối gỗ chìm hoàn toàn trong nước thì quả cầu sắt phải có khối lượng ít nhất bằng bao nhiêu?

Bài 3: (4.0 điểm)

Một bếp dầu đun sôi 1,25kg nước đựng trong ấm nhôm khối lượng 0,4kg thì sau thời gian t1 = 12 phút nước sôi. Nếu dùng bếp trên để đun 2,5kg nước trong cùng điều kiện thì sau bao lâu nước sôi? Cho nhiệt dung riêng của nước c1 = 4200J/kgK, của nhôm c2 = 880J/kgK. Biết nhiệt do bếp cung cấp một cách đều đặn.
Bài 4: (5.0 điểm)
1. Cho mạch điện như hình vẽ 1, các ampe kế và dây nối có điện trở không đáng kể, UAB=26V; R1=5
[image: image1.wmf]W

, R2=10
[image: image2.wmf]W

, R3=8
[image: image3.wmf]W

, R4=16
[image: image4.wmf]W

.
a. Tính số chỉ các ampe kế.

b. Đổi chỗ 2 điện trở R1 và R2 thì các ampe kế chỉ bao nhiêu? Xác định chiều dòng điện đi qua ampe kế A2.

2. Cho một điện trở AB có RAB = 1
[image: image5.wmf]W

. Trên AB người ta mắc thêm hai con chạy M và N. Nối điện trở AB vào mạch điện theo sơ đồ hình vẽ 2. Cho U = 9V
a. Tìm công suất tỏa nhiệt trên dây AB khi RAM=RNB=0,25
[image: image6.wmf]W

, RMN=0,5
[image: image7.wmf]W


b. Khi M và N di chuyển trên AB (nhưng vẫn giữ đúng thứ tự như trên hình) thì với những giá trị điện trở nào trên các điện trở RAM, RMN, RNB để cường độ dòng điện qua mạch chính đạt cực tiểu? Tính giá trị cực tiểu đó? 
Bài 5: (4.0 điểm)


Một gương phẳng hình tròn, tâm O đường kính PQ = 10cm. Đặt mắt tại điểm M trên trục Ox vuông góc với mặt gương và cách gương một đoạn OM = 20cm. Một điểm S đặt cách mặt gương 60cm và cách Ox một khoảng 25cm (Hình vẽ 3)
a. Mắt có nhìn thấy ảnh S’ của S qua gương không? Tại sao?

b. Mắt phải di chuyển thế nào trên trục Ox để nhìn thấy ảnh S’. Xác định khoảng cách từ vị trí ban đầu của mắt đến vị trí mà mắt bắt đầu nhìn thấy ảnh S’ qua gương.


Bài 6: (1.0 điểm) 
Hãy xác định đường kính của một sợi dây đồng trong 1 dây dẫn lõi nhiều sợi. Cho dụng cụ: Một bút chì, một sợi sợi dây đồng trong dây dẫn lõi nhiều sợi, một thước có độ chia nhỏ nhất đến mm.

Hết

Họ và tên thí sinh : 

Chữ ký giám thị 1: ………………
Số báo danh : 

Chữ ký giám thị 2: ………………
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	Bài
	Đáp án
	Điểm

	1(3đ)
	+ v1 = 36km/h = 10m/s ; v​​​2 = 12km/h = 
[image: image8.wmf]10
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 m/s


+ Gọi v là vận tốc đoàn tàu.
a. Vận tốc của tàu so với ô tô là : v01 = v + v1

Quãng đường tàu đi qua ô tô: S = L + d
Thời gian kể từ khi xuất phát đến khi đuôi tàu ngang qua mắt người ngồi trên ôtô là:           
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b. Vận tốc của tàu so với xe đạp là : v02 = v – v2
Khoảng cách tàu so với xe đạp: S = L + d
Thời gian kể từ khi xuất phát đến khi đuôi tàu vượt qua người đi xe đạp là:                  
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	2(2đ)
	a. Chiều cao khối gỗ trong nước là: hc = a - h=20-5=15cm
Thể tích phần chìm của khối gỗ: Vc = a2.hc 

Thể tích của cả khối gỗ: V = a3 

Vì khối gỗ nổi nên: P = FA 
[image: image12.wmf]Û

 10.D1.V = 10. D0.Vc 
[image: image13.wmf]Û

D1. a3 = D0. a2.hc
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b. Gọi P1 và P2 lần lượt là trọng lượng của khối gỗ và quả cầu. 

V2 là thể tích quả cầu.
FA1 và FA2 lần lượt là lực đẩy Ac si mét do nước tác dụng lên khối gỗ và quả cầu.

Khi khối gỗ chìm hoàn toàn trong nước thì:  


             P1 + P2 = FA1 + FA2 
[image: image16.wmf]Û

 10.D1.V + 10.D2.V2 = 10. D0.V + 10.D0.V2 
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Khối lượng quả cầu: m2 = D2. V2 = 7800. 2,94.10-4 
[image: image18.wmf]»
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	3(4đ)
	Gọi Q1 và Q2 là nhiệt lượng cần cung cấp cho nước và ấm nhôm trong hai lần đun.
m1, m2 là khối lượng nước trong ấm lần đầu và lần sau; m3 là khối lượng ấm nhôm.
Nhiệt lượng cần cung cấp cho mỗi lần đun là:  
                             Q1 = (m1.c1 + m3.c2).
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                             Q2 = (m2.c1 + m3.c2).
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Do nhiệt lượng bếp tỏa ra một cách đều đặn, thời gian đun càng lâu thì nhiệt lượng tỏa ra càng lớn. Nghĩa là nhiệt lượng cung cấp tỉ lệ thuận với thời gian đun nên : Q = k.t ( với k là hằng số, t thời gian đun )
Áp dụng cho hai lần đun ta có :

                             Q1 = k. t1
                             Q2 = k. t2
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(1) và (2) ta có : 
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	4(5đ)

	1. ( 3 điểm)

a. Ta có: 
[image: image27.wmf]3
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 (đây là mạch cầu cân bằng) nên không có dòng điện qua A2 
Số chỉ A2 = 0
Điện trở tương đương của mạch là:
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Số chỉ A1 là cường độ dòng điện qua mạch chính do đó:
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Chú ý: học sinh có thể giải theo cách gộp nút M với N, sau đó áp dụng định lý về nút tại M hoặc N để tìm số chỉ A2 = 0.

b. Khi đổi chỗ các điện trở R1 và R2 thì điện trở tương đương của mạch là không thay đổi, nên A1 vẫn chỉ giá trị 3A
Hiệu điện thế đặt vào đoạn AM là: UAM = I.R12 = 3.
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Cường độ dòng điện qua R1 là: 
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Mà I = I1 +I2 = 3(A) 
[image: image33.wmf]Þ

I2 = I – I1 = 3 - 2=1(A)

Mặt khác U = UAM + UMB = 26V 
[image: image34.wmf]Þ

UMB = U – IAM = 26 – 10 =16(V)

Cường độ dòng điện qua R3 là: 
[image: image35.wmf]3

3

16

2()

8

MB

U

IA

R

===


Do I3 > I2 nên dòng điện qua A2 có chiều từ N đến M.

Tại nút M ta có: I3 = I2 + IA2 
[image: image36.wmf]Þ

 IA2 = I3 - I2 = 1A 
[image: image37.wmf]Þ

Ampe kế A2 chỉ 1A.
2. (2 điểm)

a. Vì A và N cùng điện thế, B và M cùng điện thế nên ta chập A với N, B với M, ta vẽ lại mạch như sau: RAM// RMN//RNB 
điện trở tương đương của mạch AB:
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RAB = 0,1
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Công suất tỏa nhiệt trên điện trở AB là:  
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b. Điện trở tương đương của mạch AB:
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Cường độ dòng điện qua mạch chính: 
[image: image43.wmf]9
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Vì U là không đổi nên để I cực tiểu thì RAB phải lớn nhất.
Mặt khác RAM + RMN + RNB = 1
[image: image44.wmf]W

 nên RAB chỉ lớn nhất khi 3 điện trở đó bằng nhau.

Do đó RAM = RMN = RNB = 
[image: image45.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image46.wmf]W
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RAB = 
[image: image48.wmf]1
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image49.wmf]W


Dòng điện cực tiểu lúc này 
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Vậy khi di chuyển con chạy M, N trên AB ứng với giá trị RAM = RMN = RNB = 
[image: image51.wmf]1

3



 EMBED Equation.DSMT4  [image: image52.wmf]W

 thì cường độ dòng điện qua mạch chính đạt cực tiểu.
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a) Gọi M’ là ảnh của M qua gương. Ta có OM =OM’ =20cm
Qua S kẻ đường thẳng d vuông góc Ox cắt Ox tại A. Từ M kẻ tia tới qua mép gương P, tia phản xạ kéo dài qua M’ cắt d tại B.

Ta có (M’OP đồng dạng (M’AB 
[image: image53.wmf]Þ
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Thay số: OP = 5cm; OM’ = 20cm; OA = 60cm vào (1) ta có:
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 Để mắt M có thể nhìn thấy được ảnh S’ của S thì điểm S nằm trong thị trường của gương, hay SA phải nhỏ hơn hoặc bằng AB.
Theo đề bài ta có SA = 25cm >AB = 20 cm nên mắt không nhìn thấy được S.
b. Để mắt M bắt đầu nhìn thấy ảnh S’ của S thì M phải dịch chuyển đến vị trí M1 sao cho tia phản xạ qua mép gương P đi qua S lúc này ảnh của mắt cách gương một đoạn M1’O.  

Ta có (M1’OP đồng dạng (M1’AS 
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Thay số: OP = 5cm; OA = 60cm vào (2) ta có:
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Do tính chất đối xứng của ảnh qua gương phẳng nên OM1 = 15cm

Vì OM1 <OM nên mắt phải dịch chuyển lại gần gương.
Khoảng dịch chuyển là L = OM – OM1 = 20 -15 = 5cm
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	6(1đ)
	- Dùng sợi dây đồng quấn n vòng (khoảng 20 đến 30 vòng) sát nhau quanh thân bút chì. Đánh dấu độ dài đã quấn được trên thân bút chì.

- Dùng thước đo độ dài đã đánh dấu được trên thân bút chì là L.

- Tính đường kính d sợi dây đồng : 

              Từ L = n.d  
[image: image59.wmf]Þ

d = 
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